
SỞ Y TẾ KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

DANH MỤC VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN DỰ KIẾN SỬ DỤNG GIAI ĐOẠN 2024-2025
Kèm thư mời báo giá số    /TM-YDCT-PHCN, ngày   tháng 8 năm 2023

STT STT(
TT
15)

Tên vị thuốc cổ
truyền Nhóm TCKT Bộ phận dùng Tên khoa học của vị thuốc Nguồn

gốc

Dạng sơ chế/
Phương pháp

chế biến

Tiêu
chuẩn chất

lượng

Quy
cách đóng

gói

Đơn vị
tính

I. Nhóm phát
tán phong
hàn

1 1 Bạch chỉ
Nhóm 2 Rễ

Radix Angelicae dahuricae N Bạch chỉ phiến
DĐVN V

Kg

2 2 Cảo bản
Nhóm 2 Thân rễ, rễ Rhizoma el Radix Ligustici

chinensis B
Thái lát phơi

khô
DĐVN V

Kg

3 3 Cúc tần
Nhóm 2 Rễ Radix et folium Pluccheae

indicae N
Phơi khô DĐVN V

Kg

4 4 Kinh giới
Nhóm 2 Đoạn đầu cành

mang lá hoa
Herba Elsholtziae ciliatae;

Schizonepetae Herba B-N
Sao cháy tồn

tính
DĐVN V

Kg

5 5 Ma hoàng
Nhóm 2 Toàn cây trên

mặt đất Herba Ephedrae B
Phiến DĐVN V

Kg

6 6 Phòng phong
Nhóm 2 Rễ Radix Saposlmikoviae

divaricatae B
Phơi khô DĐVN V

Kg

7 7 Quế chi
Nhóm 2 Cành

Ramulus Cinnamomi N
Cắt đoạn phơi

khô
DĐVN V

Kg

8 8 Sinh khương
Nhóm 2 Thân rễ

Rhizoma Zingiberis recens N
Làm sạch DĐVN V

Kg

9 9 Tân di
Nhóm 2 Hoa

Flos Magnoliae liliflorae B
Phơi khô DĐVN V

Kg

10 10 Tế tân
Nhóm 2 Toàn cây

Radix Asari B
Làm sạch phơi

khô
DĐVN V

Kg
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11 11 Tô diệp
Nhóm 2 Lá

Folium Perillae N
Sấy nhẹ khô DĐVN V

Kg
II. Nhóm

phát tán
phong nhiệt

12 1 Bạc hà
Nhóm 2 Toàn cây trên

mặt đất Herba Menthae B-N
cắt đoạn, phơi

khô 
DĐVN V

Kg

13 2 Cát căn
Nhóm 2 Rễ củ

Radix Puerariae thomsonii B-N
Thái lát phơi

khô
DĐVN V

Kg

14 4 Cúc hoa vàng
Nhóm 2 Cụm hoa

Flos Chrysanthemi indici B-N
Sấy nhẹ khô DĐVN V

Kg

15 5 Cúc hoa
Nhóm 2 Cụm hoa

Flos Chrysanthemi B-N
Sấy nhẹ khô DĐVN V

Kg

16 7 Đạm đậu xị
Nhóm 2

Hạt Semen Sojae praeparatum B
Thái lát phơi

khô
DĐVN V

Kg

17 8 Đạm trúc diệp
Nhóm 2 Toàn cây trên

mặt đất Herba Lophatheri B-N
Phơi khô DĐVN V

Kg

18 9 Mạn kinh tử
Nhóm 2 Quả chín

Fructus Viticis trifoliae N
Phơi khô DĐVN V

Kg

19 10 Ngưu bàng tử
Nhóm 2 Quả

Fructus Arctii lappae B-N
Phơi khô DĐVN V

Kg

20 12 Sài hồ bắc
Nhóm 2

Rễ Radix Bupleuri B
Căt lát phơi

khô
DĐVN V

Kg

21 13 Sài hồ nam
Nhóm 2

Rễ
Radix et Folium Plucheae

pteropodae N
Căt lát phơi

khô
DĐVN V

Kg

22 14 Tang diệp
Nhóm 2

Lá Folium Mori albae B-N
Bỏ cuống phơi

khô
DĐVN V

Kg

23 15 Thăng ma
Nhóm 2

Thân rễ Rhizoma Cimicifugae B Phiến
DĐVN V

Kg

24 16 Thuyền thoái
Nhóm 2

Xác ve sầu Periostracum Cicadae B-N
Phơi khô DĐVN V

Kg
III. Nhóm

phát tán
phong thấp

25 1 Độc hoạt
Nhóm 2 Rễ

Radix Angelicae pubescentis B
Phơi khô DĐVN V

Kg
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26 4 Hy thiêm
Nhóm 2 Toàn cây trên

mặt đất Herba Siegesbeckiae N
Phơi khô DĐVN V

Kg

27 5 Khương hoạt
Nhóm 2 Thân và rễ

Rhizoma et Radix Notopterygii B
Phơi khô DĐVN V

Kg

28 6 Lá lốt
Nhóm 2

Toàn cây Herba Piperis lolot N
Phơi khô DĐVN V

Kg

29 8 Mộc qua
Nhóm 2

Quả Fructus Chaenomelis speciosae B
Bổ đôi phơi

khô
DĐVN V

Kg

30 9
Ngũ gia bì
chân chim

Nhóm 2 Vỏ thân, vỏ
cành Cortex Schefflerae heptaphyllae N

Thái lát phơi
khô

DĐVN V
Kg

31 10 Ngũ gia bì gai
Nhóm 2

Vỏ rễ, vỏ thân
Cortex Acanthopanacis trifoliati;

Acanthopanacis senticosi Radix et
Rhizoma Seu Caulis

B-N
Thái lát phơi

khô
DĐVN V

Kg

32 12 Rễ nhàu
Nhóm 2 Rễ

Radix Morindae citrifoliae N
Phơi khô DĐVN V

Kg

33 15 Tần giao
Nhóm 2 Rễ

Radix Gentianae macrophyllae B
Thái lát phơi

khô
DĐVN V

Kg
IV. Nhóm

thuốc trừ hàn
DĐVN V

Kg

34 1 Can khương
Nhóm 2 Thân rễ

Rhizoma Zingiberis B-N
Sao nóng
vàng

DĐVN V
Kg

35 2 Đại hồi
Nhóm 2 Quả

Fructus Illicii veri N
Phơi khô DĐVN V

Kg

36 3 Địa liền
Nhóm 2 Thân rễ

Rhizoma Kaempferiae galangae N
Thái lát phơi

khô
DĐVN V

Kg

37 4 Đinh hương
Nhóm 2 Nụ hoa

Flos Syzygii aromatici B-N
Bỏ cuống phơi

khô
DĐVN V

Kg

38 5
Ngải cứu (ngải
diệp)

Nhóm 2 Toàn cây
Herba Artemisiae vulgaris N Phơi khô

DĐVN V
Kg

39 6
Ngô thù du
(ngô thù du
chế)

Nhóm 2
Quả khô Fructus Evodiae rutaecarpae B Phơi khô

DĐVN V
Kg

40 8 Thảo quả
Nhóm 2 Quả chín Fructus Amomi aromatici;

Fructus Tsaoko N
Sao vàng xém

cạnh
DĐVN V

Kg
V. Nhóm hồi

dương cứu
nghịch

DĐVN V
Kg

41 1 Phụ tử (chế)
Nhóm 2 Rễ củ con Radix Aconiti lateralis

praeparata B-N
Hắc phụ chế

biến
DĐVN V

Kg

42 2 Quế nhục
Nhóm 2 Vỏ thân, vỏ

cành Cortex Cinnamomi N
Bỏ lớp bần cắt

đoạn
DĐVN V

Kg

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



VI. Nhóm
thanh nhiệt
giải thử

DĐVN V

Kg

43 1 Bạch biển đậu
Nhóm 2 Hạt

Semen Lablab B-N
Thái lát phơi

khô
DĐVN V

Kg

44 3
Hà diệp (lá
sen)

Nhóm 2 Lá sen
Folium Nelumbinis N

Phơi khô DĐVN V
Kg

45 4 Hương nhu
Nhóm 2 Đoạn đầu cành

Herba Ocimi N
Cắt đoạn phơi

khô
DĐVN V

Kg
VII. Nhóm

thanh nhiệt
giải độc

46 3
Bạch hoa xà
thiệt thảo

Nhóm 2 Toàn cây
Herba Hedyotidis diffusae B-N

Cắt đoạn sấy
khô

DĐVN V
Kg

47 4 Bạch tiễn bì
Nhóm 2

Thân rễ, rễ Cortex Dictamni radicis B Thái lát phơi khô
DĐVN V

Kg

48 6 Bồ công anh
Nhóm 2 Thân mang lá

Herba Lactucae B-N
Cắt đoạn dài 3-

5cm
DĐVN V

Kg

49 8 Cam thảo đất
Nhóm 2 Toàn cây

Herba et radix Scopariae N Chích cam thảo
DĐVN V

Kg

50 11 Dạ cẩm
Nhóm 2 Toàn cây trên

mặt đất Herba Hedyotidis capitellatae N Phơi khô
DĐVN V

Kg

51 13 Diệp hạ châu
Nhóm 2 Toàn cây

Herba Phyllanthi N
Cắt đoạn phơi

khô
DĐVN V

Kg

52 16 Khổ qua
Nhóm 2 Toàn cây trên

mặt đất Fructus Momordicae charantiae N
Phơi khô DĐVN V

Kg

53 17
Kim ngân
(cuộng) (Nhẫn
đông đằng)

Nhóm 2 Cành và lá
Caulis cum folium Lonicerae B-N

Phơi khô DĐVN V
Kg

54 18 Kim ngân hoa
Nhóm 2

Nụ hoa Flos Lonicerae B-N
Sấy nhẹ khô DĐVN V

Kg

55 20 Lá móng
Nhóm 2

Lá Folium Lawsoniae N
Phơi khô DĐVN V

Kg

56 21 Liên kiều
Nhóm 2 Quả

Fruclus Forsythiae B
Phơi khô DĐVN V

Kg

57 29 Sài đất
Nhóm 2 Toàn cây trên

mặt đất Herba Wedeliae N
Cắt đoạn phơi

khô
DĐVN V

Kg
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58 30 Sâm đại hành
Nhóm 2 Thân hành

Bulbus Eleutherinis subaphyllae N
Phơi khô DĐVN V

Kg

59 31
Thiên hoa
phấn

Nhóm 2 Vỏ quả
Radix Trichosanthis B

Phơi khô DĐVN V
Kg

60 32 Thổ phục linh
Nhóm 2 Thân rễ

Rhizoma Smilacis glabrae N
Thái lát phơi

khô
DĐVN V

Kg

61 33
Trinh nữ
hoàng cung

Nhóm 2
Lá Folium Crini latifolii N

Phơi khô DĐVN V
Kg

62 35 Xạ can
Nhóm 2 Thân rễ

Rhizoma Belamcandae N
Phơi khô DĐVN V

Kg

63 36 Xạ đen
Nhóm 2

Thân,lá Herba Ehretiae asperulae N
Phơi khô DĐVN V

Kg

64 38
Xuyên tâm
liên

Nhóm 2 Toàn cây trên
mặt đất

Herba Andrographitis
anicalatae B-N

Phơi khô DĐVN V
Kg

65 40
Diệp hạ châu
đắng

Nhóm 2 Toàn cây
Herba Phyllanthi amari N

Cắt đoạn phơi
khô

DĐVN V
Kg

66 41 Giảo cổ lam
Nhóm 2

Lá
Herba Gynostemmae

pentaphylli N
Phơi khô DĐVN V

Kg
VIII. Nhóm

thanh nhiệt tả
hỏa

DĐVN V

Kg

67 1 Chi tử
Nhóm 2 Quả

Fruclus Gardeniae B-N
Sao qua DĐVN V

Kg

68 2 Hạ khô thảo
Nhóm 2 Cụm hoa

Spied Prunellae B-N
Phơi khô DĐVN V

Kg

69 3 Lô căn
Nhóm 2

Thân rễ Rhizoma Phragmitis B
Phơi khô DĐVN V

Kg

70 4
Mướp đắng
(Khổ qua)

Nhóm 2 Toàn cây trên
mặt đất Herba Momordicae charantiae N

Phơi khô DĐVN V
Kg

71 5 Thạch cao
Nhóm 2

Khối tinh thể Gypsum fibrosum B-N Đập vụn
DĐVN V

Kg

72 7 Tri mẫu
Nhóm 2 Thân rễ

Rhizoma Anemurrhenae B
Bỏ lông phơi

khô
DĐVN V

Kg

73 8
Trúc diệp (Lá
tre)

Nhóm 2
Lá Folium Bambusae vulgaris B-N

Phơi khô DĐVN V
Kg

74 9
Hạ khô thảo
(Cải trời)

Nhóm 2
Cụm hoa Herba Blumeae subcapitatae N

Phơi khô DĐVN V
Kg
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IX. Nhóm
thanh nhiệt
táo thấp

DĐVN V

Kg

75 1 Bán biên liên
Nhóm 2

Toàn cây Herba Lobeliae chinensis B Cắt đoạn phơi khô
DĐVN V

Kg

76 2 Bán chi liên
Nhóm 2

Toàn cây Radix Scutellariae barbatae B Cắt đoạn phơi khô
DĐVN V

Kg

77 4 Địa cốt bì
Nhóm 2

Vỏ rễ Cortex Lycii chinensis radicis B Cắt đoạn phơi khô
DĐVN V

Kg

78 5 Hoàng bá
Nhóm 2 Vỏ thân

Cortex Phellodendri B
Phiến DĐVN V

Kg

79 6
Hoàng bá nam
(núc nác)

Nhóm 2 Vỏ thân
Cortex Oroxyli indici N

Phiến DĐVN V
Kg

80 7 Hoàng cầm
Nhóm 2 Rễ

Radix Scutellariae B
Phiến DĐVN V

Kg

81 8 Hoàng đằng
Nhóm 2 Thân và rễ

Caulis et Radix Fibraureae B-N
Cạo sạch lớp
bần cắt đoạn
phơi khô

DĐVN V
Kg

82 9 Hoàng liên
Nhóm 2 Thân rễ

Rhizoma Coptidis B-N
Phiến DĐVN V

Kg

83 10 Khổ sâm
Nhóm 2 Lá Folium et Ramulus Crotonis

tonkinensis; Radix Sophorae
Flavescentis

B-N
Rửa sạch cắt

đoạn phơi khô
DĐVN V

Kg

84 11
Long đởm
thảo

Nhóm 2 Rễ
Radix et rhizoma Genfianae B

Cắt đoạn phơi
khô

DĐVN V
Kg

85 15 Nhân trần
Nhóm 2 Thân cành Herba Adenosmatis caerulei;

Herba Artermisiae Scopariae B-N
Phơi âm can
cho khô

DĐVN V
Kg

86 17
Thổ hoàng
liên

Nhóm 2 Thân rễ
Rhizoma Thalictri B-N Thái lát phơi khô

DĐVN V
Kg

87 18 Vàng đắng
Nhóm 2

Thân Caulis Coscinii fenestrati N Thái lát phơi khô
DĐVN V

Kg
X. Nhóm

thanh nhiệt
lương huyết

DĐVN V

Kg

88 1 Actiso
Nhóm 2

Lá Herba Cynarae scolymi N
Hoa phơi khô DĐVN V

Kg

89 2 Bạch mao căn
Nhóm 2 Thân rễ

Rhizoma Imperratae cylindricae N
Phiến DĐVN V

Kg
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90 3 Huyền sâm
Nhóm 2 Rễ

Radix Scrophulariae B-N
Ủ mềm, phơi

khô
DĐVN V

Kg

91 4 La hán
Nhóm 2 Quả Fructus Momordicae

grosvenorii B
Phơi khô DĐVN V

Kg

92 5 Mẫu đơn bì
Nhóm 2 Vỏ rễ Cortex Paeoniae suffruticosae

radicis B
Ủ mềm thái

đoạn phơi khô
DĐVN V

Kg

93 7 Sinh địa
Nhóm 2 Rễ

Radix Rehmanniae glutinosae B-N
Sấy dẻo DĐVN V

Kg
XI. Nhóm

thuốc Khu
phong trừ
thấp

DĐVN V
Kg

94 2 Cà gai leo
Nhóm 2 Rễ cà gai

Herba Solani procumbensis N
Thái lát phơi

khô
DĐVN V

Kg

95 3 Cốt khí củ
Nhóm 2 Rễ

Radix Polygoni cuspidati B-N
Thái lát phơi

khô
DĐVN V

Kg

96 4
Dây đau
xương

Nhóm 2 Thân
Caulis Tinosporae tomentosae N

Thái lát phơi
khô

DĐVN V
Kg

97 5 Gối hạc
Nhóm 2

Rễ Radix Leea rubra N
Thái lát phơi

khô
DĐVN V

Kg

98 9 Phòng kỷ
Nhóm 2

Rễ Radix Stephaniae tetrandrae B Phơi khô
DĐVN V

Kg

99 10 Tang chi
Nhóm 2 Cành

Ramulus Mori albae N
Cắt đoạn phơi

khô
DĐVN V

Kg

100 11 Tang ký sinh
Nhóm 2 Thân cành

mang lá Herba Loranthi gracilifolii B-N
Sao qua DĐVN V

Kg

101 12 Thanh táo
Nhóm 2

Toàn cây Herba Justiciae N Phơi khô
DĐVN V

Kg

102 13
Thiên niên
kiện

Nhóm 2 Thân rễ Rhizoma Homalomenae
occultae N

Thái lát phơi
khô

DĐVN V
Kg

103 14
Thương nhĩ tử
(Ké đầu ngựa)

Nhóm 2 Quả
Fructus Xanthii strumarii B-N

Sao cháy gai DĐVN V
Kg

104 15 Thương truật
Nhóm 2 Thân rễ

Rhizoma Atractylodis B
Sao nóng
vàng

DĐVN V
Kg

105 20 Dây gắm
Nhóm 2

Dây leo Caulis et Radix Gneti montani N Phơi khô
DĐVN V

Kg
XII. Nhóm

thuốc trừ
đàm

DĐVN V

Kg
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106 1 Bạch giới tử
Nhóm 2 Hạt cải trắng

Semen Sinapis albae B-N
Sao nóng
vàng

DĐVN V
Kg

107 3 Bán hạ bắc
Nhóm 2 Thân rễ

Rhizoma Pinelliae B
Chế phèn chua
gừng nước vo

gạo

DĐVN V
Kg

108 4
Bán hạ nam
(Củ chóc)

Nhóm 2 Thân rễ
Rhizoma Typhonii trilobati N

Chế phèn chua
gừng nước vo

gạo

DĐVN V
Kg

109 8 Linh chi
Nhóm 2 Toàn cây

Ganoderma B-N Thái lát, phơi khô
DĐVN V

Kg

110 10 Quất hồng bì
Nhóm 2

Quả Fructus Clausenae lansii N Phơi khô
DĐVN V

Kg

111 11
Thiên nam
tinh

Nhóm 2 Củ
Rhizoma Arisaemae N Phơi khô

DĐVN V
Kg

112 12 Thổ bối mẫu
Nhóm 2 Củ (thân hành)

Bulbus Pseudolaricis B Phơi khô
DĐVN V

Kg

113 14 Trúc nhự
Nhóm 2 Thân

Caulis bambusae in tean B-N
Phơi khô DĐVN V

Kg

114 15
Xuyên bối
mẫu

Nhóm 2 Thân hành
Bulbus Fritillariae B

Sấy nhẹ khô DĐVN V
Kg

XIII. Nhóm
thuốc chỉ ho
bình suyễn,
hóa đàm

DĐVN V

Kg

115 1 Bách bộ
Nhóm 2 Rễ

Radix Stemonae tuberosae B-N Tẩm mật sao
DĐVN V

Kg

116 2
Bạch quả
(Ngân hạnh)

Nhóm 2 Quả
Semen Gingkginis B

Phơi khô DĐVN V
Kg

117 6 Cát cánh
Nhóm 2 Rễ

Radix Platycodi grandiflori B
Phiến DĐVN V

Kg

118 8 Hạnh nhân
Nhóm 2 Hạt

Semen Armeniacae amarum B-N
Bỏ vỏ sao
vàng

DĐVN V
Kg

119 9 Húng chanh
Nhóm 2

Lá Folium PIectranthi amboinici N Phơi âm can cho khô
DĐVN V

Kg

120 10 Kha tử
Nhóm 2 Quả

Fructus Terminaliae chebulae B
Phơi khô DĐVN V

Kg

121 11
Khoản đông
hoa

Nhóm 2 Cụm hoa
Flos Tussilaginis farfarae B

Bỏ cuống hoa
phơi âm can

khô

DĐVN V
Kg

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



122 12 La bạc tử
Nhóm 2

Hạt Semen Raphani sativi B-N
Phơi khô DĐVN V

Kg

123 14 Qua lâu nhân
Nhóm 2 Hạt,quả

Semen Trichosanthis B
Sao DĐVN V

Kg

124 15 Tang bạch bì
Nhóm 2 Rễ dâu tằm

Cortex Mori albae radicis B-N
Tước sợi, phơi

khô
DĐVN V

Kg

125 16 Tiền hồ
Nhóm 2 Rễ

Radix Peucedani B
Chích mật DĐVN V

Kg

126 17
Tô tử (Tía tô
hạt)

Nhóm 2 Hạt
Fructus Perillae frutescensis N

Phơi khô DĐVN V
Kg

127 19 Tử uyển
Nhóm 2 Rễ , thân rễ

Radix Asteris B
Chích mật DĐVN V

Kg

128 20 Tỳ bà diệp
Nhóm 2 Lá

Folium Eriobotryae japonicae B-N
Bó thành

những bó nhỏ,
phơi khô

DĐVN V
Kg

XIV. Nhóm
thuốc bình can
tức phong

DĐVN V

Kg

129 1
Bạch cương
tàm

Nhóm 2 Toàn thân tằm
Bombyx Botryticatus mori B-N

Thân tằm trắng
phơi khô

DĐVN V
Kg

130 2 Bạch tật lê
Nhóm 2 Quả

Fructus Tribuli terrestris B Sao
DĐVN V

Kg

131 3 Câu đằng
Nhóm 2 Thân hành có

hình móc câu Ramulus cum unco Uncariae B-N
Cắt đoạn phơi

khô
DĐVN V

Kg

132 6
Thạch quyết
minh

Nhóm 2 Vỏ bào ngư
Concha Haliotidis B-N

Sao nóng
vàng

DĐVN V
Kg

133 7 Thiên ma
Nhóm 2 Thân rễ

Rhizoma Gastrodiae elatae B
Thái lát phơi

khô
DĐVN V

Kg
XV. Nhóm

thuốc an thần
DĐVN V

Kg

134 1 Bá tử nhân
Nhóm 2 Quả

Semen Platycladi orientalis B Sao DĐVN V
Kg

135 2
Bình vôi (ngải
tượng)

Nhóm 2 Củ
Tuber Stephaniae N

Củ cạo bỏ vỏ
đen thái mỏng

DĐVN V
Kg

136 3 Lạc tiên
Nhóm 2 Toàn cây trên

mặt đất Herba Passiflorae N
Phơi khô DĐVN V

Kg
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137 4 Liên tâm
Nhóm 2 Tim sen

Embryo Nelumbinis nuciferae B-N
Sao qua DĐVN V

Kg

138 5 Phục thần
Nhóm 2 Rễ củ

Poria B
Phơi khô DĐVN V

Kg

139 6
Táo nhân
(Toan táo
nhân)

Nhóm 2 Hạt
Semen Ziziphi mauritianae B-N

Sao đen DĐVN V
Kg

140 7
Thảo quyết
minh

Nhóm 2 Hạt
Semen Cassiae torae B-N

Sao đen DĐVN V
Kg

141 8 Viễn chí
Nhóm 2 Rễ

Radix Polygalae B
 Rút lõi, Sao

vàng
DĐVN V

Kg

142 9 Vông nem
Nhóm 2 Lá

Folium Erythrinae N
Phơi âm can
cho khô

DĐVN V
Kg

XVI. Nhóm
thuốc khai
khiếu

DĐVN V

Kg

143 2 Bồ kết (quả)
Nhóm 2

Quả Fructus Gleditsiae australis N Sao phơi khô
DĐVN V

Kg

144 4
Thạch xương
bồ

Nhóm 2 Thân rễ
Rhizoma Acori graminei B-N

Sao cám gạo DĐVN V
Kg

145 5
Thủy xương
bồ

Nhóm 2
Thân rễ Rhizoma Acori calami N

Phơi khô DĐVN V
Kg

XVII. Nhóm
thuốc lý khí

DĐVN V
Kg

146 1
Chỉ thực (chỉ
thực sao cám)

Nhóm 2 Quả non
Fructus Aurantii immaturus B-N

Sao vàng cháy
cạnh

DĐVN V
Kg

147 2
Chỉ xác (chỉ
xác sao cám)

Nhóm 2 Quả chín
Fructus Aurantii B-N

Phiến DĐVN V
Kg

148 3 Hậu phác
Nhóm 2 Vỏ

Cortex Maynoliae officinalis B-N
Phiến DĐVN V

Kg

149 4
Hậu phác nam
(Quế rừng)

Nhóm 2 Vỏ cây
Cortex Cinnamomi iners N

Phiến DĐVN V
Kg

150 5 Hương phụ
Nhóm 2 Thân rễ

Rhizoma Cyperi B-N
Tứ chế DĐVN V

Kg

151 7 Mộc hương
Nhóm 2 Rễ

Radix Saussureae lappae B
Bỏ lớp bần cắt

đoạn
DĐVN V

Kg

152 8 Ô dược
Nhóm 2 Rễ

Radix Linderae B-N
Sao nóng
vàng

DĐVN V
Kg
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153 10 Sa nhân
Nhóm 2 Quả

Fructus Amomi B-N
Hạt sây khô DĐVN V

Kg

154 11 Thanh bì
Nhóm 2 Vỏ quả Pericarpium Citri reticulatae

viridae B-N
Phơi khô DĐVN V

Kg

155 12 Thị đế
Nhóm 2 Tai hồng

Calyx Kaki B-N
Phơi khô DĐVN V

Kg

156 13 Trần bì
Nhóm 2 Vỏ quả quýt

chín
Pericarpium Citri reticulatae

perenne B-N
Sao nóng
vàng

DĐVN V
Kg

XVIII. Nhóm
thuốc hoạt
huyết, khứ ứ

DĐVN V

Kg

157 2 Bồ hoàng
Nhóm 2

Phấn hoa Pollen Typhae B Phơi khô
DĐVN V

Kg

158 5 Cỏ xước
Nhóm 2 Rễ

Radix Achyranthis asperae N
Phiến DĐVN V

Kg

159 4 Đan sâm
Nhóm 2 Rễ

Radix Salviae miltiorrhizae B
Phiến DĐVN V

Kg

160 5
Đào nhân
(Đàn đào
nhân)

Nhóm 2 Hạt
Semen Pruni B-N

Bỏ vỏ sao
vàng

DĐVN V
Kg

161 6 Địa long
Nhóm 2 Con

Pheretima B-N
Tẩm rượu
gừng

DĐVN V
Kg

162 7
Đương quy
(Toàn quy, Quy
đầu, Quy
vỹ/quy râu)

Nhóm 2 Rễ
Radix Angelicae sinensis B-N

Phiến DĐVN V
Kg

163 8 Hồng hoa
Nhóm 2 Hoa

Flos Carthami tinctorii B
Phơi khô DĐVN V

Kg

164 9 Huyền hồ
Nhóm 2 củ

Tuber Corydalis B
Sinh huyền hồ DĐVN V

Kg

165 10 Huyết giác
Nhóm 2 Lõi gỗ Lignum Dracaenae

cambodianae B-N
Thái lát phơi

khô
DĐVN V

Kg

166 11 Ích mẫu
Nhóm 2 Toàn cây trên

mặt đất Herba Leonuri japonici N
Phơi khô DĐVN V

Kg

167 12
Kê huyết
đằng

Nhóm 2 Thân
Caulis Spatholobi N

Thái lát phơi
khô

DĐVN V
Kg

168 14
Khương
hoàng

Nhóm 2 Thân rễ
Rhizoma Curcumae longae N

Phơi khô DĐVN V
Kg
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169 15 Một dược
Nhóm 2 Gôm nhựa

Myrrha B
Cô đặc DĐVN V

Kg

170 16 Nga truật
Nhóm 2 Thân rễ

Rhizoma Curcumae zedoariae B-N
Phiến DĐVN V

Kg

171 17 Ngũ linh chi
Nhóm 2 Phân khô của

dơi Faeces Trogopteri B-N Tẩm rượu, sao
DĐVN V

Kg

172 18 Ngưu tất
Nhóm 2 Rễ

Radix Achyranthis bidentatae B-N
Phiến DĐVN V

Kg

173 19
Xuyên Ngưu
tất

Nhóm 2
Rễ Radix Cyathulae B Phơi khô

DĐVN V
Kg

174 20 Nhũ hương
Nhóm 2

Nhựa cây Gummi resina Olibanum BPhơi khô, nghiền, tán tới bột nếp
DĐVN V

Kg

175 22
Tam lăng (thố
tam lăng)

Nhóm 2 Thân rễ
Rhizoma Sparganii B

Phơi khô DĐVN V
Kg

176 23 Tạo giác thích
Nhóm 2 Gai, quả khô,

hạt Spina Gledischiae australis B-N Phơi, sấy khô
DĐVN V

Kg

177 24 Tô mộc
Nhóm 2 Lõi gỗ

Lignum sappan B-N
Cắt đoạn chẻ

nhỏ
DĐVN V

Kg

178 25 Uất kim
Nhóm 2 Thân rễ

Radix Curcumae longae B-N Phơi khô
DĐVN V

Kg

179 27 Xích thược
Nhóm 2 Rễ

Radix Paeoniae B Phơi khô
DĐVN V

Kg

180 28 Xuyên khung
Nhóm 2 Thân rễ

Rhizoma Ligustici wallichii B-N
Thái lát phơi

khô
DĐVN V

Kg

181 29
Đương quy (di
thực)

Nhóm 2 Rễ
Radix Angelicae acutilobae N

Phiến DĐVN V
Kg

XIX. Nhóm
thuốc chỉ
huyết

DĐVN V

Kg

182 2 Cỏ nhọ nồi
Nhóm 2 Toàn cây trên

mặt đất Herba Ecliptae N Phiến
DĐVN V

Kg

183 3 Địa du
Nhóm 2

Rễ Radix Sanguisorbae B Thán sao
DĐVN V

Kg

184 4 Hòe hoa
Nhóm 2 Nụ hoa

Flos Styphnolobii japonici N
Sao nóng
vàng

DĐVN V
Kg

185 5 Huyết dụ
Nhóm 2

Hoa,lá,rễ Folium Cordylines N Phơi khô
DĐVN V

Kg
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186 6 Tam thất
Nhóm 2 Rễ củ

Radix Panasis notoginseng B
Rữa sạch phơi

khô
DĐVN V

Kg

187 9
Trắc bách
diệp

Nhóm 2 Cành non và
lá Cacumen Platycladi B-N Sao qua

DĐVN V
Kg

XX. Nhóm
thuốc trừ thấp
lợi thủy

DĐVN V

Kg

188 1
Bạch linh
(phục linh)

Nhóm 2 Thể quả nấm
Poria B Phiến

DĐVN V
Kg

189 4 Cỏ ngọt
Nhóm 2 Lá

Herba Steviae N
Phơi khô DĐVN V

Kg

190 6 Đại phúc bì
Nhóm 2 Vỏ quả

Pericarpium Arecae catechi N
Cắt đoạn phơi

khô
DĐVN V

Kg

191 7
Đăng tâm
thảo

Nhóm 2 Ruột thân
Medulla Junci effuse B

Làm thành bó
nhỏ

DĐVN V
Kg

192 9 Hải kim sa
Nhóm 2

Bào tử khô Spora Lygodii B-N
Phơi khô DĐVN V

Kg

193 11 Hoạt thạch
Nhóm 2 Khoáng thạch

Talcum N
Phơi khô DĐVN V

Kg

194 12 Kim tiền thảo
Nhóm 2 Toàn cây trên

mặt đất
Herba Desmodii styracifolii;

Lysimachiae Herba N
Cắt đoạn phơi

khô
DĐVN V

Kg

195 13
Mã đề (Xa tiền
thảo)

Nhóm 2 Lá
Herba Plantaginis N

Phơi khô DĐVN V
Kg

196 14 Mộc thông
Nhóm 2 Thân

Caulis Clematidis B-N
Phơi khô DĐVN V

Kg

197 15 Râu mèo
Nhóm 2 Thân cành

mang lá hoa Herba Orthosiphonis spiralis N
Sấy nhẹ khô DĐVN V

Kg

198 16 Râu ngô
Nhóm 2

Râu ngô Slyli et Stigmata Maydis N
Phơi khô DĐVN V

Kg

199 17 Thạch vĩ
Nhóm 2 Thân rễ

Herba Pyrrosiae linguae B-N
Phơi khô DĐVN V

Kg

200 18 Thông thảo
Nhóm 2 Lõi thân

Medulla Tetrapanacis B
Phơi khô DĐVN V

Kg

201 19 Trạch tả
Nhóm 2

Thân rễ Rhizoma Alismatis N Sao nóng vàng
DĐVN V

Kg

202 20 Trư linh
Nhóm 2 Nẫm

Polyporus B
Phơi khô DĐVN V

Kg
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203 21 Tỳ giải
Nhóm 2 Thân rễ

Rhizoma Dioscoreae B-N
Thái lát phơi

khô
DĐVN V

Kg

204 22 Xa tiền tử
Nhóm 2 Hạt

Semen Plantaginis B-N
Chế muối DĐVN V

Kg

205 23 Ý dĩ
Nhóm 2 Hạt

Semen Coicis B-N
sao cám DĐVN V

Kg
XXI. Nhóm

thuốc trục
thủy

DĐVN V

Kg

206 1 Cam toại
Nhóm 2

Rễ Radix Euphorbiae kansui B
Phơi khô DĐVN V

Kg

207 2
Khiên ngưu
(hắc sửu, Bạch
sửu)

Nhóm 2
Hạt Semen Ipomoeae N Sao

DĐVN V
Kg

XXII. Thuốc
tả hạ nhu
nhuận

DĐVN V

Kg

208 2 Đại hoàng
Nhóm 2 Thân rễ

Rhizoma Rhei B
Phiến DĐVN V

Kg

209 4 Lô hội
Nhóm 2 Nhựa

Aloe B-N
Cô khô DĐVN V

Kg

210 7 Phan tả diệp
Nhóm 2

Lá Folium Cassiae angustifoliae B Phơi khô
DĐVN V

Kg

211 8 Vừng đen
Nhóm 2

Hạt Semen Sesami N Phơi khô sao vàng 
DĐVN V

Kg

212 9 Mang tiêu
Nhóm 2 Muối Natri

tinh chế Natrium sulfuricum B Tinh chế
DĐVN V

Kg

XXIII. Nhóm
thuốc hóa thấp
tiêu đạo

DĐVN V

Kg

213 1
Bạch đậu
khấu

Nhóm 2 Quả
Fructus Amomi B

Quả bỏ cuốn,
phơi khô

DĐVN V
Kg

214 2 Chè dây
Nhóm 2 Lá

Folium Ampelopsis N
Phơi khô DĐVN V

Kg

215 3 Hoắc hương
Nhóm 2 Toàn cây trên

mặt đất Herba Pogostemonis B
Cắt đoạn phơi

khô
DĐVN V

Kg
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216 4 Kê nội kim
Nhóm 2 Màng mề gà Endothelium Corneum Gigeriae

Galli B-N
Sao DĐVN V

Kg

217 5 Lá khôi
Nhóm 2

Lá Folium Ardisiae N
Phơi khô DĐVN V

Kg

218 6 Lục thần khúc
Nhóm 2 Hỗn hợp

Massa medicata fermentata B-N
Phơi khô DĐVN V

Kg

219 7 Mạch nha
Nhóm 2 Quả chín

Fructus Hordei germinatus B-N
Phơi khô DĐVN V

Kg

220 8 Ô tặc cốt
Nhóm 2 Mai mực

Os Sepiae N
Phơi khô DĐVN V

Kg

221 9 Sơn tra
Nhóm 2 Quả

Fructus Mali; Fructus Crataegi B-N
Sao qua DĐVN V

Kg

XXIV. Nhóm
thuốc thu
liễm, cố sáp

DĐVN V

Kg

222 1 Kha tử
Nhóm 2

Quả già Fructus Terminaliae chebulae B Phơi khô
DĐVN V

Kg

223 2 Khiếm thực
Nhóm 2 Hạt

Semen Euryales B
Sao nóng
vàng

DĐVN V
Kg

224 3 Kim anh
Nhóm 2 Quả

Fructus Rosae laevigatae B-N
Sấy nhẹ khô DĐVN V

Kg

225 4 Liên nhục
Nhóm 2 Hạt

Semen Nelumbinis B-N
Sao nóng
vàng

DĐVN V
Kg

226 6 Long cốt
Nhóm 2 Xương hóa

thạch Os Draconis B Bọc kỹ
DĐVN V

Kg

227 7 Ma hoàng căn
Nhóm 2 Toàn cây trên

mặt đất Rhizoma Ephedrae B Phiến
DĐVN V

Kg

228 8 Mẫu lệ
Nhóm 2 Vỏ hàu

Concha Ostreae N Nung
DĐVN V

Kg

229 10 Ngũ vị tử
Nhóm 2 Quả chín

Fructus Schisandrae B-N
Tẩm mật DĐVN V

Kg

230 11
Nhục đậu
khấu

Nhóm 2 Hạt
Semen Myristicae B-N

Nhân hạt DĐVN V
Kg

231 12 Ô mai
Nhóm 2 Quả già Fructus Armeniacae

praeparatus N
Phơi khô DĐVN V

Kg
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232 13 Phúc bồn tử
Nhóm 2

Quả Frucius Rubi alceaefolii B-N
Phơi khô DĐVN V

Kg

233 15
Sơn thù (tửu
sơn thù)

Nhóm 2 Quả chín
Fructus Corni officinalis B

Phơi khô DĐVN V
Kg

234 16
Tang phiêu
tiêu

Nhóm 2 Tổ bọ ngựa
Cotheca Mantidis B-N

Phơi khô DĐVN V
Kg

235 17 Thạch lưu bì
Nhóm 2

Vỏ quả Pericarpium Punicae Granati N Phơi sấy khô
DĐVN V

Kg
XXV. Thuốc

an thai
DĐVN V

Kg

236 1
Củ gai (Trữ
Ma căn)

Nhóm 2
Củ Radix Boehmeriae niveae N

Thái lát phơi
khô

DĐVN V
Kg

237 2 Tô ngạnh
Nhóm 2 Cành

Caulis Perillae N
Thái đoạn phơi

khô
DĐVN V

Kg

XXVI. Nhóm
thuốc bổ âm,
bổ huyết

DĐVN V

Kg

238 1 A giao
Nhóm 2 Da lừa

Colla Corii Asini BSao với cáp phấn hoặc bột mẫu lệ
DĐVN V

Kg

239 2 Bách hợp
Nhóm 2

Củ Bulbus Lilli B
Thái lát phơi

khô
DĐVN V

Kg

240 3 Bạch thược
Nhóm 2 Rễ

Radix Paeoniae lactiflorae B
Sao DĐVN V

Kg

241 4 Câu kỷ tử
Nhóm 2 Quả chín

Fructus Lycii B
Phun rượu DĐVN V

Kg

242 6
Hà thủ ô đỏ
(Hà thủ ô đỏ
chế)

Nhóm 2 Rễ củ
Radix Fallopiae multiflorae B-N

Chế nước đỗ
đen

DĐVN V
Kg

243 8 Hoàng tinh
Nhóm 2

Thân rễ Rhizoma Polygonati B-N Chế rượu
DĐVN V

Kg

244 9 Long nhãn
Nhóm 2 Cùi

Arillus Longan N
Phơi khô

không dính tay
DĐVN V

Kg

245 10 Mạch môn
Nhóm 2 Rễ

Radix Ophiopogonis japonici B-N
Rút lõi phơi

khô
DĐVN V

Kg

246 11 Miết giáp
Nhóm 2

Mai ba ba Carapax Trionycis B-N Phơi khô
DĐVN V

Kg
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247 12 Ngọc trúc
Nhóm 2 Lá, rễ con của

cây Rhizoma Polygonati odorati B
Thái đoạn phơi

khô
DĐVN V

Kg

248 13 Quy bản
Nhóm 2 Mai rùa yếm

rùa Carapax Testudinis B-N
Làm sạch phơi

khô
DĐVN V

Kg

249 14 Sa sâm
Nhóm 2 Rễ

Radix Glehniae B
Cắt đoạn phơi

khô
DĐVN V

Kg

250 16 Thạch hộc
Nhóm 2 Thân

Herba Dendrobii B-N
Cắt đoạn phơi

khô
DĐVN V

Kg

251 17
Thiên môn
đông

Nhóm 2 Rễ
Radix Asparagi cochinchinensis B-N

Rút lõi phơi
khô

DĐVN V
Kg

252 18 Thục địa
Nhóm 2 Rễ củ Radix Rehmanniae glutinosae

praeparata B-N
Chế sinh địa,
sa nhân, sinh
khương, rượu

DĐVN V
Kg

XXVII. Nhóm
thuốc bổ
dương, bổ khí

DĐVN V

Kg

253 1 Ba kích
Nhóm 2

Rễ Radix Morindae officinalis B-N
Chích muối

ăn
DĐVN V

Kg

254 2 Bạch truật
Nhóm 2 Thân rễ Rhizoma Atractylodis

macrocephalae B
sao cám DĐVN V

Kg

255 4 Cam thảo
Nhóm 2 Rễ

Radix Glycyrrhizae B
Chích cam
thảo

DĐVN V
Kg

256 5
Cáp giới (Tắc
kè)

Nhóm 2
Con Gekko N Ngâm rượu, sấy khô

DĐVN V
Kg

257 6 Cát sâm
Nhóm 2

Rễ Radix Millettiae speciosae B Phơi khô
DĐVN V

Kg

258 7 Cẩu tích
Nhóm 2 Thân rễ

Rhizoma Cibotii N
Phiến DĐVN V

Kg

259 8 Cốt toái bổ
Nhóm 2 Thân rễ

Rhizoma Drynariae N
Làm sạch lông
thái lát phơi

khô

DĐVN V
Kg

260 9 Đại táo
Nhóm 2 Quả

Fructus Ziziphi jujubae B
Phơi khô DĐVN V

Kg

261 10
Dâm dương
hoắc

Nhóm 2 Toàn cây trên
mặt đất Herba Epimedii B

Sấy nhẹ khô DĐVN V
Kg

262 11
Đảng sâm
(đảng sâm sao)

Nhóm 2
Rễ Radix Codonopsis B-N Phiến

DĐVN V
Kg
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263 13 Đinh lăng
Nhóm 2

Rễ Radix Polysciacis N
Thái lát phơi

khô
DĐVN V

Kg

264 14 Đỗ trọng
Nhóm 2 Vỏ thân

Cortex Eucommiae B
Chích nước
muối

DĐVN V
Kg

265 16 Hoài sơn
Nhóm 2

Củ Tuber Dioscoreae persimilis B-N
Sao vàng với

cám
DĐVN V

Kg

266 17 Hoàng kỳ
Nhóm 2

Rễ Radix Astragali membranacei B
Chích mật DĐVN V

Kg

267 18 Ích trí nhân
Nhóm 2

Quả Fructus Alpiniae oxyphyllae B Phơi khô
DĐVN V

Kg

268 20 Nhân sâm
Nhóm 2

Rễ Radix Ginseng B Phiến
DĐVN V

Kg

269 21
Nhục thung
dung

Nhóm 2
Toàn cây Herba Cistanches B Phơi

DĐVN V
Kg

270 22
Phá cố chỉ (Bổ
cốt chỉ)

Nhóm 2
Quả Fructus Psoraleae corylifoliae B Phơi khô

DĐVN V
Kg

271 25 Sâm cau
Nhóm 2

Thân rễ Rhizoma Curculiginis N Phơi khô
DĐVN V

Kg

272 27 Thỏ ty tử
Nhóm 2

Hạt Semen Cuscutae B Phơi khô
DĐVN V

Kg

273 29 Tục đoạn
Nhóm 2

Rễ Radix Dipsaci B-N Thái lát phơi khô
DĐVN V

Kg

274 33
Hải mã (Cá
ngựa)

Nhóm 2
Con Hippocampus N Sấy khô

DĐVN V
Kg

XXVIII.
Nhóm thuốc
dùng ngoài

DĐVN V

Kg

275 3 Mù u
Nhóm 2

Dầu ColophylIi inophylli N Đóng chai
DĐVN V

Kg
XXIX. Nhóm

thuốc trị giun
sán

DĐVN V

Kg

276 6
Xuyên luyện
tử

Nhóm 2
Quả Fructus Meliae toosendan B Phơi khô

DĐVN V
Kg
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